
Tính đến 

31/12/2015

Tính đến 

31/12/2021
+/- Tỷ lệ (%)

TỔNG CỘNG 72 580 66 202 -6 378 -8.8%

A BỘ, NGÀNH 2 105 1 791 - 314 -14.9%

1 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Không có nội 

dung báo cáo

2 Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch
165 137 - 28 -17.0%

3 Bộ NN&PTNT 227 192 - 35 -15.4%

4 Bộ KHCN
77 92  15 19.5%

5 Bộ Ngoại giao 22 18 - 4 -18.2%

6 Bộ Xây dựng 90 79 - 11 -12.2%

7 Bộ LĐTBXH 76 66 - 10 -13.2%

8 Bộ Tài chính 72 49 - 23 -31.9%

9 Bộ Nội vụ 34 27 - 7 -20.6%

10 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 46 41 - 5 -10.9%

11 Bộ Thông tin và truyền thông

Chưa có báo 

cáo

12 Bộ Tài nguyên và Môi trường 149 137 - 12 -8.1%

13 Bộ Giao thông vận tải 183 124 - 59 -32.2%

14 Bộ Công Thương 154 115 - 39 -25.3%

15 Bộ Y tế 193 167 - 26 -13.5%

16 Bộ Tư pháp 28 36  8 28.6%

Bộ Công an 183 126 - 57 -31.1%

17 Văn phòng Chính phủ 17 16 - 1 -5.9%

18 Ngân hàng NNVN 17 19  2 11.8%

19 Thanh tra Chính phủ 11 10 - 1 -9.1%

20 Ủy ban Dân tộc 12 8 - 4 -33.3%

21 TTXVN 30 24 - 6 -20.0%

22 Đài THVN 4 2 - 2 -50.0%

23 Đài TNVN 69 56 - 13 -18.8%

24 Viện Hàn lâm KHCNVN 88 91  3 3.4%

25 Viện Hàn lâm KHXHVN 71 57 - 14 -19.7%

26 BHXH VN 17 24  7 41.2%

27 BQL Lăng Chủ tịch HCM 4 5  1 25.0%

28 Ủy ban Giám sát tài chính QG 2 2  0.0%

29 Ủy ban Quản lý vốn 1  1

Ghi chú

PHỤ LỤC 4

VỀ SỐ LƯỢNG CẤP PHÓ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG  LẬP THUỘC BỘ, 

NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

TT Lãnh đạo ĐVSNCL 

Số lượng lãnh đạo cấp phó
So sánh thực hiện năm 

2021 so với năm 2015



30 Đại học QG Hà Nội 64 70  6 9.4%

31 Đại học QG TP HCM

B ĐỊA PHƯƠNG 70 475 64 411 -6 064 -8.6%

I Thành phố đặc biệt

1 Hà Nội 4391 4114 - 277 -6.3%

2 TP. Hồ Chí Minh  
Báo cáo chưa 

đầy đủ

II Thành phố khác

3 Hải Phòng 1468 1276 - 192 -13.1%

4 Đà Nẵng 709 609 - 100 -14.1%

5 Cần Thơ 867 733 - 134 -15.5%

III Đồng bằng Sông Hồng

6 Hải Dương 300 254 - 46 -15.3%

7 Hưng Yên 1012 910 - 102 -10.1%

8 Thái Bình 1505 1341 - 164 -10.9%

9 Nam Định 1424 1293 - 131 -9.2%

10 Hà Nam 1510 1766  256 17.0%

11 Ninh Bình 1146 1006 - 140 -12.2%

12 Vĩnh Phúc 726 619 - 107 -14.7%

13 Bắc Ninh 971 926 - 45 -4.6%

IV Miền núi biên giới Tây Bắc 

14 Hà Giang 1219 1132 - 87 -7.1%

15 Cao Bằng 922 802 - 120 -13.0%

16 Lạng Sơn 1143 1123 - 20 -1.7%

17 Lào Cai 1138 1144  6 0.5%

18 Điện Biên 1163 962 - 201 -17.3%

19 Lai Châu 941 744 - 197 -20.9%

V Các tỉnh miền núi phía Bắc 

20 Yên Bái 1084 907 - 177 -16.3%

21 Bắc Kạn 473 402 - 71 -15.0%

22 Tuyên Quang 857 799 - 58 -6.8%

23 Phú Thọ 1763 1668 - 95 -5.4%

24 Sơn La 1872 1374 - 498 -26.6%

25 Hòa Bình 1717 1196 - 521 -30.3%

26 Thái Nguyên 1128 1073 - 55 -4.9%

27 Quảng Ninh 1317 1098 - 219 -16.6%

28 Bắc Giang
1816 1494

- 322 -17.7%

VI Bắc Trung Bộ 

29 Thanh Hóa 2455 3336  881 35.9%

30 Nghệ An 2786 2364 - 422 -15.1%

31 Hà Tĩnh 1272 1132 - 140 -11.0%
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32 Quảng Bình 1060 1010 - 50 -4.7%

33 Quảng Trị 832 735 - 97 -11.7%

34 Thừa Thiên Huế 936 848 - 88 -9.4%

VII Duyên hải Nam Trung Bộ

35 Quảng Nam 1386 1233 - 153 -11.0%

36 Quảng Ngãi 1095 956 - 139 -12.7%

37 Bình Định 964 953 - 11 -1.1%

38 Phú Yên 730 635 - 95 -13.0%

39 Khánh Hòa 706 638 - 68 -9.6%

40 Ninh Thuận  
Không có phụ 

lục báo cáo

41 Bình Thuận 986 978 - 8 -0.8%

VIII Tây Nguyên 

42 Kon Tum 685 749  64 9.3%

43 Gia Lai 1387 1246 - 141 -10.2%

44 Đắk Lắk 1597 1485 - 112 -7.0%

45 Đắk Nông 654 597 - 57 -8.7%

46 Lâm Đồng 1191 1062 - 129 -10.8%

IX Đông Nam Bộ 

47 Bình Phước 903 789 - 114 -12.6%

48 Tây Ninh 641 556 - 85 -13.3%

49 Bình Dương 861 827 - 34 -3.9%

50 Đồng Nai 1453 1314 - 139 -9.6%

51 Bà Rịa - Vũng Tàu 757 669 - 88 -11.6%

X Tây Nam Bộ

52 Long An 936 757 - 179 -19.1%

53 Tiền Giang 1001 888 - 113 -11.3%

54 Bến Tre 838 771 - 67 -8.0%

55 Trà Vinh 502 458 - 44 -8.8%

56 Vĩnh Long 770 725 - 45 -5.8%

57 Đồng Tháp 890 889 - 1 -0.1%

58 An Giang 1439 1332 - 107 -7.4%

59 Kiên Giang 1359 1104 - 255 -18.8%

60 Hậu Giang 675 607 - 68 -10.1%

61 Sóc Trăng 1043 1023 - 20 -1.9%

62 Bạc Liêu 220 184 - 36 -16.4%

63 Cà Mau 883 796 - 87 -9.9%
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